
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

  

 
 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

 

Câu 1:  WINDOWS    (1 đ)  

- Trên ổ đĩa D: \ hãy tạo cây thư mục bên:  

- Tìm kiếm tập tin có phần mở rộng .INI,  chép 2 tập tin này 

vào thư mục TINHOC. 

Câu 2 : WINWORD (4 đ) 

Tạo tập tin tên là BaithiWord.docx theo mẫu sau và lưu tại thư mục TIN HOC của cây thư mục trên. 

 

 
 

Đề số 01 



  Câu 3 : EXCEL  (5 đ) 

 Nhập dữ liệu, định dạng giống mẫu, thực hiện các yêu cầu, lưu vào thư mục TIN HOC của cây 

thư mục trên với tên BaithiExcel.xlsx. (0.5 đ) 

CỬA HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

       
STT Số phiếu Tên hàng Ngày bán Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 01BH20 ? 15/09/2018 ? ? ? 

2 02MT8   15/09/2018       

3 01LH100   10/08/2018       

4 01BH30   05/08/2018       

5 02MT12   15/07/2018       

6 02TD8   10/07/2018       

7 02LH60   02/092018       

8 01TD15  15/08/2018 
 

  

BẢNG ĐƠN GIÁ    

BẢNG THỐNG KÊ THÀNH 

TIỀN 

 

Mã hàng 
Tên hàng Đơn giá  Tên hàng 

Tổng thành 

tiền 

Loại 1 Loại 2  Bình hoa ? 

BH Bình hoa 50,000 45,000  Tranh lá hoa ép ? 

MT Màn tre 70,000 55,000    
LH Tranh lá hoa ép 30,000 20,000    
TD Trống đồng 190,000 150,000    

Mô tả: 

- Hai ký tự đầu của Số phiếu là Loại hàng (01: Loại 1; 02 là  Loại 2) 

- Ký tự 3 và 4 là của Số phiếu Mã hàng 

- Từ ký tự thứ 5 về sau của Số phiếu là Số lượng hàng 

Yêu cầu: 

1. Nhập dữ liệu cho bảng tính (1đ) 

2. Dựa vào ký tự 3 và 4 của số phiếu và bảng đơn giá đế điền cột tên hàng. (0.5đ) 

3. Từ ký tự thứ  5 về sau của số phiếu là số lượng. Chuyển sang kiểu số. (0.5đ) 

4. Dựa vào ký tự 3 và 4 của số phiếu và bảng đơn giá đế điền cột Đơn giá. Tuy nhiên nếu hàng loại 

1 thì lấy đơn giá loại 1, mặt hàng loại 2 thì lấy đơn giá loại 2. (0.5đ) 

5. Tính cột Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Nếu mặt hàng “Loại 2” được bán vào tháng 9 thì 

giảm 3% của thành tiền  (0.5đ) 

6. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Ngày bán, nếu trùng nhau thì sắp xếp giảm dần theo Thành 

tiền. (0.5đ) 

7. Lập bảng thống kê thành tiền theo mẫu. (0.5đ) 

8. Vẽ biểu đồ với dữ liệu của bảng thống kê thành tiền. (0.5đ) 

9. Trích danh sách các mặt hàng “Loại 2” được bán vào ngày 10 và 15 hàng tháng. (0.5đ) 

 

TRƯỞNG KHOA    TRƯỞNG BỘ MÔN          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 Vũ Thị Thái Linh 
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NỘI DUNG 

 

 

 TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

  

   

 Vũ Thị Thái Linh Vũ Thị Thái Linh 

 Ý Đáp án Điểm 

Câu1  WINDOWS 1 

 

1 Tạo cây thư mục. 0.5 

2 Tìm kiếm tập tin 
0.5 

Câu 2  WINWORD 4 

 1 Tạo bảng, nhập liệu, canh lề 1 

2 
Tạo Shapes 

Dùng  tab 
1 

3 Nhập văn bản,  chia cột,  drop Cap 1 

4 Tạo Shapes 0.5 

5 Chèn hình 0.5 

Câu 3  EXCEL  5 

 
1 

Nhập dữ liệu, định dạng giống mẫu, thực hiện các yêu cầu, lưu vào thư mục 

BAITHI. 
1 

2 Tên hàng: =VLOOKUP(mid (Số phiếu,3,2), Bảng đơn giá,2,0) 0.5 

3 Số phiếu: =VALUE(RIGHT(Số phiếu, LEN(Số phiếu)-4)) 0.5 

4 
Đơn giá: = VLOOKUP(mid(số phiếu,3,2), Bảngđơn giá,if(left(số 

phiếu,2)=”01”,3,4),0) 
0.5 

5 
Thành tiền: = Đơn giá * Số lượng *if(and(left(số phiếu,2)=”01”, month(ngày 

bán)=9),97%,100%) 
0.5 

6 Sắp xếp bảng tính đúng theo yêu cầu 0.5 

7 
.=SUMIF(Tên hàng, “Bình hoa” , Thành tiền) 

=SUMIF(Tên hàng, “Tranh lá hoa ép” , Thành tiền) 
0.5 

8 Vẽ biểu đồ  hình dạng tùy ý 0.5 

9 Trích danh sách các mặt hàng đúng theo yêu cầu 0.5 

Đề số  01 


